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Câu 1.  Hội nghị Ianta họp vào thời gian nào?

A. Từ ngày 4 đến ngày 10-2-1945.

B. Từ ngày 4 đến ngày 11 -2-1945.

C. Từ ngày 4 đến ngày 1 3 -2-1945.

D. Từ ngày 4 đến ngày 11 -5 -1945.

Câu 2. Tham dự hội nghị Ianta có nguyên thủ các cường quốc



A. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ.


B. Mĩ, Anh, Pháp.

C. Liên Xô, Mĩ, Anh.

D. Trung Quốc, Anh, Pháp.

Câu 3. Cơ quan giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong việc duy trì hòa bình, an ninh thế giới là



A. Đại hội đồng.


B. Hội đồng kinh tế và xã hội.


C. Hội đồng Bảo an.


D. Hội đồng Quản thác.

Câu 4. Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu Việt Nam làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an



A. Nhiệm kì 2005 -  2006.


B. Nhiệm kì 2006 -  2007.


C. Nhiệm kì 2007 -  2008.


D. Nhiệm kì 2008 -  2009.

Câu 5. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử khi nào?


A. Năm 1946.


B. Năm 1947.


C. Năm 1948.


D. Năm 1949.

Câu 6. Cuộc khủng hoảng chung của toàn thế giới được bắt đầu từ



A. khủng hoảng chính trị.


B. khủng hoảng kinh tế.


C. khủng hoảng tài chính.


D. khủng hoảng dầu mỏ.

Câu 7. Công cuộc  khôi phục kinh tế của Liên Xô diễn ra trong khoảng thời gian


A. Từ năm 1945 đến năm 1949.


B. Từ năm 1945 đến năm 1950.


C. Từ năm 1946 đến năm 1949.


D. Từ năm 1946 đến năm 1950.

Câu 8. Đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô là cường quốc công nghiệp thứ


A. Nhất thế giới.


B. Hai thế giới.


C. Ba thế giới.


D. Tư thế giới.

Câu 9. Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành vào thời gian nào?


A. Tháng 12 - 1993.


B. Năm 1993.


C. Năm 1992.


D. Tháng 12 – 1992.

Câu 10. Đến nửa sau thế kỉ XX, “con rồng” kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á là

A. Nhật Bản.

B. Hàn Quốc.

C. Trung Quốc.

D. Xingapo.

Câu 11. Quốc gia ( vùng lãnh thổ) ở khu vực Đông Bắc Á không bị chủ nghĩa thực dân thống trị là

A. Trung Quốc.

B. Triều Tiên.


C. Nhật Bản.


D. Hồng Công.

Câu 12. Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày


A. 1-10-1949.


B. 18-1-1950.


C. 30-1-1950.


D. 31-1-1950.

Câu 13. Đến nay, Trung Quốc còn vùng lãnh thổ chưa kiểm soat được là


A. Ma Cao.


B. Đài Loan.


C. Hồng Công.


D. Tây Tạng.

Câu 14. Sau Chiến tranh lạnh, các quốc gia đều tập trung phát triển lĩnh vực nào?


A. Lĩnh vực chính trị


B. Lĩnh vực kinh tế.


C. Lĩnh vực văn hóa.


D. Lĩnh vực kinh tế và văn hóa.

Câu 15. Thực dân Pháp quay lại xâm lược Lào khi nào?


A. Tháng 3 - 1946


B. Tháng 9 - 1945.


C. Tháng 10 - 1945.


D. Tháng 9 - 1964.

Câu 16. Xu thế toàn cầu hóa bắt đầu diễn ra từ khi nào?


A. Từ đầu những năm 80.


B. Từ đầu những năm 90.


C. Từ sau Chiến tranh lạnh.


D. Từ cuối những năm 90.

Câu 17. Đảng Nhân dân Lào được thành lập vào thời gian nào?


A. Ngày 2 - 12 - 1975.


B. Ngày 20 - 1 - 1949.


C. Ngày 22 - 3 - 1955


D. Ngày 21 - 2 - 1973.

Câu 18. Nhờ thành tựu của “Cách mạng xanh”, Ấn Độ đã tự túc được lương thực từ khi nào?


A. Từ giữa những năm 70.


B. Từ năm 1974.


C. Từ năm 1975.


D. Từ những năm 80.

Câu 19. Năm 1945, các quốc gia giành độc lập ở khu Vực Đông Nam Á là


A. Việt Nam, Lào, Campuchia.


B. Việt Nam, Lào, Inđônêxia.


C. Việt Nam, Lào, Philippin.


D. Việt Nam, Inđônêxia, Thái Lan.

Câu 20. Ở khu vực Đông Nam Á, quốc gia duy nhất không trở thành thuộc địa của các nước đế quốc Âu – Mĩ là

A. Thái lan.

B. Xingapo.

C. Brunây.

D. Malaixia.

Câu 21. Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Campuchia vào


A. Tháng 9 - 1945.


B. Tháng 10 - 1945.


C. Tháng 3 - 1946.


D. Tháng 12 - 1946.

Câu 22. Những nước tham gia sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ( ASEAN ) là

A. Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia, philíppin, Xigapo.

B. Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia, Mianma, Xigapo.

C. Thái Lan, Brunây, Inđônêxia , philíppin, Xigapo.

D. Thái Lan, Việt Nam, Malaixia, Brunây, Xigapo.

Câu 23. Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành nước Cộng hòa vào thời gian nào?


A. Ngày 15 - 8 - 1947.


B. Ngày 30 - 1 - 1948.


C. Tháng 4 - 1947.


D. Ngày 26 - 1 - 1950.

Câu 24. Hiện nay, tổ chức ASEAN gồm


A. 7 nước thành viên.


B. 8 nước thành viên.


C. 10 nước thành viên.


D. 11nước thành viên.

Câu 25. Năm nào được lịch sử ghi nhận là Năm châu Phi?

A. Năm 1950.

B. Năm 1960.

C. Năm 1954.

D. Năm 1975.

Câu 26. Thời điểm bùng nổ cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân các nước châu Phi là

A. Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu.

B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

C. quân Đức bị quét sạch khỏi Bắc Phi.

D. chiến sự chấm dứt ở Bắc Phi.

Câu 27. Năm 1952, diễn ra cuộc binh biến ở đâu?

A. Ở Libi.

B. Ở Angêri.

C. Ở Marốc.

D. Ở Ai Cập

Câu 28. Phong trào được coi là “ lá cờ đầu” của cách mạng Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là


A. Cách mạng Mêhicô.


B. Cách mạng Cuba.


C. Cách mạng Panama.


D. Cách mạng Vênêxuêla.

Câu 29.  Sự kiện đã tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế và chính trị giữa các nước Tây Âu TBCN và các nước Đông Âu XHCN là

A. sự ra đời của NATO.

B. Mĩ thực hiện “Kế hoạch Mácsan”.

C. sự ra đời của khối SEV.

D. sự ra đời của học thuyết Truman.

Câu 30. Trong khoảng nửa sau những năm 40 của thế kỉ XX, nền kinh tế Mĩ chiếm

A. Gần 30% tổng sản phẩm kinh tế thế giới.

B. Gần 35% tổng sản phẩm kinh tế thế giới.

C. Gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới.

D. Gần 45% tổng sản phẩm kinh tế thế giới.

Câu 31. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh  tế Mĩ thu được lợi nhuận từ ngành công nghiệp


A. Chế tạo vũ khí.


B. Sản xuất máy bay.


C. Khai thác khoáng sản.


D. Sản xuất rô bốt.

Câu 32. Tổng thống đề ra chiến lược toàn cầu của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Rudơven.

B. Truman.

C. Aixenhao.

D. Kennơđi.

Câu 33. Năm 1948, sản lượng công nghiệp của Mĩ chiếm khoảng


A. 25% của thế giới.


B. 48% của thế giới.


C. 54% của thế giới.


D. 56% của thế giới.

Câu 34. Mục  tiêu quan trọng nhất của Mĩ trong chiến lược toàn cầu là

A. Ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ CNXH trên phạm vi thế giới.

B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân quốc tế.

C. Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh.

D. Xâm lược các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh.

Câu 35. Mĩ đã xóa bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam dưới thời Tổng thống

A. Rigân.

B. Busơ (cha).

C. Clintơn.

D. Pho.

Câu 36. Trong thập kỉ 90, nước vẫn liên minh chặt chẽ với Mĩ là


A. Pháp.


B. Đức.


C. Italia.


D. Anh.

Câu 37. Từ Năm 1950 đến đầu thập kỉ 70 của thế kỉ XX, CHLB Đức vươn lên thành cường quốc công nghiệp đứng

A. Đầu thế giới.

B. Thứ hai thế giới, sau Mĩ.

C.Thứ ba thế giới, sau Mĩ và Nhật Bản.

D. Thứ tư thế giới sau Mĩ, Nhật Bản và Anh.

Câu 38. Khoa học - kĩ thuật và công nghệ Nhật Bản chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nào?

A. Lĩnh vực quân sự.

B. Lĩnh vực sản xuất ứng dụng dân dụng.
C. Lĩnh vực sản xuất quân dụng.

D. Lĩnh vực sản xuất dân dụng.

Câu 39. Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao với V iệt Nam khi nào?

A. Ngày 28 - 7 - 1995.

B. Ngày 21 - 9 - 1975.

C Ngày 21 - 9 – 1973. 
D. Ngày 7 - 9 – 1977.

Câu 40. Sau chiên tranh, với danh nghĩa lực lượng Đồng minh quân đội nước nào chiếm đóng Nhật Bản?


A. Quân đội Mĩ, Anh.

B. Quân đội Mĩ.
C. Quân đội Mĩ, Anh, Pháp.
D. Quân đội Mĩ, Anh, Liên Xô.
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